
ĐIỂM THI KTHP

Chuyên cần Kiểm Tra Thường Kỳ Kiểm Tra Cuối Kỳ Ghi chú

15.00% 30.00% 55.00%

1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh CIE 412 D 10 5.9

2 2121626411 Phạm Viết Đạt CIE 412 D 10 6.4

3 178223000 Mai Quý Định CIE 412 D 1 0

4 2121116877 Trần Sơn Hải CIE 412 D 10 5.2

5 1920623480 Nguyễn Công Hiếu CIE 412 D 8.1 3.3

6 2021626889 Lê Thế Hoành CIE 412 D 6.3 2.8

7 2021515729 Trương Văn Hùng CIE 412 D 10 6

8 2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy CIE 412 D 10 6.2

9 172227088 Võ Anh Khoa CIE 412 D 1 0

10 2121626417 Nguyễn Nhật Minh CIE 412 D 10 6.2

11 1921619171 Bùi Hữu Nam CIE 412 D 1 0

12 2121624235 Nguyễn Huy Phát CIE 412 D 10 5.2

13 2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng CIE 412 D 10 5.3

14 1921629440 Nguyễn Văn Phước CIE 412 D 10 6.3

15 1921623503 Nguyễn Anh Quốc CIE 412 D 8.8 4.4

16 1921623523 Từ Văn Quốc CIE 412 D 10 6.7

17 2121628542 Phan Văn Thắng CIE 412 D 10 5.8

18 2021627589 Hoàng Minh Thành CIE 412 D 8.8 5.6

19 1921623499 Nguyễn Minh Thiều CIE 412 D 8.8 4.9

20 172216565 Nguyễn Văn Thịnh CIE 412 D 1.3 0

21 2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn CIE 412 D 10 5.5

22 2121628590 Phạm Thanh Tuân CIE 412 D 10 5.7
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